TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HA NOI Péc lap - Tw do - Hanh phiic

Ban an so: 58/2019/KDTM - PT

Ngay: 12/6/2019

V/v: Boi ng i
NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN THANH PHO HA NOI
Vi thanh phin Hpi dong xét xiv phiic tham gom cé:
Tham phan - Chu toa phién toa: Ba Nguyén Thi Thity Hanh;

Cac Tham phan : Ba Ngé Tuyét Bing
Ba Nguyén Thi Hong Hanh

Thu ky phién toa: Ba Poan Phuwong Thdo - Thu ky Toa an nhan dan thanh
phé Ha Noi.

Pai dién Vién Kiém sat nhan dan thanh phé) Ha No6i tham gia phién toa: Ba
Nguyén Thi Hoa - Kiém sat vién.

Trong cac ngay 7/5 va 12/6/2019, tai tru s& Toa an nhan dan thanh phd Ha
Noi xét xir phuc thdm cong khai vu an kinh doanh thuong mai thu 1y sb
46/2019/KDTM-PT ngay 22/02/2019, vé viéc “Tranh chap hop dong cung tng
dich vu”. Do Ban an kinh doanh thuong mai so tham s6 20/2018/KDTM-ST ngay
26 thang 11 nam 2018 ctia Toa 4n nhan dan quan Bac Tir Liém, thanh phd Ha Noi
bi khang c4o. Theo Quyét dinh dua vu an ra xét xtr phuc tham sb 75/2019/QDPT-
KDTM ngay 02/4/2019; Quyét dinh hodn phién toa sé 98/2019/QDPT-KDTM
ngay 17/4/2019; Quyét dinh tam nging phién toa sé 129/2019/QDPT-KDTM
ngay 07/5/2019; Thong bao mo lai phién toa s6 239/2019/TB-TA ngay 16/5/2019,
gitta cac duong su:
Nguyén don: Cong ty Cé phan Thwong mai Dich vu va Pau tw Xay dung HB
Tru s&: T6 dan phé T, phuong C2, quan B, thanh phé Ha Noi.
Nguoi dai dién theo phap luat: Ong Tran Vin D, Chtc vu: Chu tich Hoi dong
quan tri Cong ty.



Ngudi bao vé quyén va loi ich hop phép cho Nguyén don: Luat su Lé Ngoc S - thudc
Coéng ty Luat TNHH L, Poan luat su thanh phd Ha Noi
Bi don: Cong ty C6 phian Xay dung - Thwong mai HV
Tru sé: S6 243, phuong C2, quan B, thanh phd Ha Noi
Ngudi dai dién theo phap luat: Ong Poan Hung V, Chirc vu: Tong giam dbc Cong ty.
Nguoi cé6 quyén loi va nghia vu lién quan: Cong ty C6 phan Puong siat HT
Tru s6: S6 199, PVD, phuong X, quan B, thanh phé) Ha Noi.
Nguoi dai dién theo phap luat: Ong Nguyén Thanh T. Chtrc vu: Giam déc Cong
ty
Nguoi dai dién theo iy quyén: Ong Lé Minh K, Chirc vy: Phé giam doc Cong ty.
(Nguyén don, Bi don va ludt sw cé mdt tai phién toa: Ngwoi cé quyén loi va nghia vu
lién quan vang mdt tai phién toa)
NOI DUNG VU AN

Ngay 04/3/2014, Cong ty C6 phan Thuong mai Dich vu va Pau tu Xay dung
HB (Goi tat 1a Cong ty HB) va Cong ty Co phan Xay dung - Thuong mai HV (Goi
tat 1a Cong ty HV) c6 ky két 01 Bién ban thoa thuan. Noi dung thé hién viéc Cong
ty HV giao cho Cong ty HB thuc hién mot s6 thi tuc phap 1y va céac giao dich lién
quan dé va cho Céng ty HV ky két Hop ddng hop tac kinh doanh véi Céong ty
TNHH MTV Quan ly Puong sat HT (Goi tat 1a Cong ty HT) dbi véi Du an “Giai
tda mit bang vi pham xay dung hang rao bao vé dit hanh lang hai bén tuyén duong
sat, nén duong sat kho 1435 chong tai lan chiém km 17+234-18+900, tuyén dudng
sat Bac Hong - Van Pién, dé phuc vu quan 1y, khai thac dich vu, wvom gidng cdy
tré)ng thdo dugc, rau sach va hoa cay canh”; Téng chi phi thyc hién cong viéc cua
HB 13 6.000.000.000d (Ngay sau khi Cong ty HB hoan thanh viéc ky két hop dong
hop tac kinh doanh gitta Cong ty HV va Cong ty HT thi Cong ty HV phai tra cho
Cong ty HB 3.000.000.000d. Trong vong 45 ngay ké tir khi Cong ty HB hoan
thanh cong viéc ky duoc Hop ddng hop tac cho Cong ty HV thi Cong ty HV phai
tra nét s tién con lai 3.000.000.000d).

Sau khi ky két Bién ban thoa thuén néu trén, Cong ty HB d thuc hién xong cac
diéu khoan di thoa thuan va Cong ty HV di ky két dugc Hop dong Hop tic sd
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125/2014/HD-HTKD ngay 24/01/2014 (Goi la Hop dong s6 125) voi Cong ty HT,
Cong ty HV ciing da dugc co quan c6 tham quyén cap gidy phép cho thyc hién du an.

Ngay 01/4/2014 Cong ty HV va Cong ty HB ky két Bién ban thanh 1y cong
no. Tai Bién ban nay, Cong ty HV xac nhan ng Cong ty HB 5.100.000.0004 va
cam két s& thanh toan 50% sé no vao ngay 10/9/2014 va thanh toan ndt s6 no con
lai vao thang 10/2014. Tuy nhién dén nay, Céng ty HV méi thanh toan dugc
1.400.000.000d. Vi vay, Cong ty HB yéu cau Cong ty HV phai thanh toan ndt sd
tién con ng 4.600.000.0004.

Céng ty Cé phan Xdy dung Thuwong mai HV (Céng ty HV) cho rang: Bién
ban thoa thuan ngay 04/3/2014 gitra Cong ty HB va Cong ty HV hinh thanh ttr viéc
Cong ty HB ky két Hop dong hop tac kinh doanh sé 724/2012/HD-HTKD ngay
20/01/2014 (Goi la Hop dong so 724) véi Cong ty HT. Noi dung cua Hop dong sd
724 13 viéc Cong ty HT cho Cong ty HB thué lai toan bd dién tich dat & chiéu dai
hai bén hanh lang dudng sit chay doc doan dudng st tir km 17+234 dén km
18+900 tuyén duong sat Biac Hong - Van Pién thudc dia phan xd Xuan Phuong,
huyén Tu Li€m, thanh phé Ha Noi dé Cong ty HB quan ly, khai thac dich vu, wvom
gidng cay trong, trong cdy thao dugc, rau sach va hoa ciy canh. Bé ky két dugc
dugc Hop dong sé 724, Cong ty HB phai tra cho HT 10.000.000.000d nhung sau
mot thoi gian, Hop dong sd 724 khong thuc hién duoc do vudng mic trong viée
giai phong mit bang nén Cong ty HB dem ban lai quyén tiép tuc thuc hién hop
ddng hop tac kinh doanh cho Céng ty HV véi gia 6.000.000.000d. Bién ban thoa
thuan gitta Cong ty HV va Cong ty HB thuc chét 13 xac nhan lai nghia vu tra tién
ctia HV d6i voi viée chuyén giao (mua lai) quyén thué dat cia HB dbi véi khu dat
néu trén.

Thuc hi¢n thoa thuan tai Bién ban thda thuan, Cong ty HV da tra cho Cong ty
HB 5.000.000.000d. Cong ty HB ciing dd ban giao gidy to lién quan dén viéc
chuyén giao du an hop tac tir HB va HT sang cho Cong ty HV nhung hién tai Cong
ty HV van chua dugc Cong ty HT hay Cong ty HB ban giao mit bang dé khai thac
st dung va thi cong. Cong ty HB c6 xac nhan vdi nhiing nguoi da hop tac trudc day
gitta Cong ty HB v&i khach hang 14 7.600m” cing s6 tién 3.800.000.000d, sb nay da
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ban giao dugc dat cho khach hang va khach hang ndp lai cho Cong ty HV, Cong ty
HV di ban giao cho lai cho Cong ty HB. Ké tir ngay ky Bién ban thoa thuan véi
Cong ty HV, Cong ty HB khong thuc hién bat ctr cong viée gi.

Ngay 26/9/2018 Cong ty HV c6 don phan té voi ndi dung: Ngay 08/10/2013
Cong ty HV ky két Hop dong hop tac kinh doanh sé 2013/HP-HTKD véi Cong ty
HB lién quan dén “Dy an giai toa mat bang...Pia diém x3 Xuan Phuong, huyén Tir
Liém, thanh phd Ha Noi”. Noi dung Hop dong thé hién tong vén du kién 1a
5.000.000.000d; Cong ty HB gop von bang tai san gdm quyén quan 1y sir dung khu
dat du an; Cong ty HV gop tién mat 5.000.000.000d. Ngay sau khi ky Hop dong,
Cong ty HV chuyén cho Céng ty HB 3.000.000.000d, trong vong 60 ngay ké tir
ngay ky hop dong, Cong ty HV chuyén hét sb tién con lai cho Cong ty HB dé
Cong ty HB hoan thanh cong viéc trong hop dong.

Cong ty HB chuyén cho Cong ty HV truc tiép ky Hop dong hop tic sb
125/2014/HD-HTKD ngay 24/01/2014(Goi la Hop dong s6 125) voi Cong ty HT.
Cong ty HT chiu trach nhiém gop von va thyc hién thu tuc xin phé duyét, chap
thuan cho phép dé thuc hién dau tu xay dung va kinh doanh du 4n. Cong ty HV
g6p von dé thuc hién toan bd viéc thi cong xay dung cic cong trinh cua dy 4n.
Tong von du kién 4.000.000.000d, trong d6 Cong ty HT gép von bang quyén quan
1y tai san 13 quyén quan 1y va st dung dat hanh lang dudng sit; Cong ty HV gop
vbn bang tién mat 4.000.000.000d va tai san lién quan dén viéc xdy dung cac cong
trinh cua du an. Trén thuc té, do khu dat ma Céng ty HT hay HB dem gop vén
trong Bién ban thoa thuin ngay 04/3/2014 va Hop dong sd 125 dé Cong ty HV dau
tu, xay dung va kinh doanh du an lai thudc quyén quan ly, str dung cta nhiéu ho
dan dia phuong nén dé trién khai thuc hién dugce du an thi phai hoan thanh dugc
giai phong mit bang mai ban giao dugc dat sach cho du an thuc hién nhung Cong
ty HT hay Cong ty HB déu khong 1am duoc nén sudt tir khi ky két hop dong, ludn
xay ra tranh chap do khong tra du tién cho cac ho dan va cc bén lién quan. Vi vay,
Cong ty HV dé nghi tuyén bd Hop dong hop tac kinh doanh sb 125 13 v6 hiéu va
Bién ban thoa thuan ngay 04/3/2014 cting vo hiéu do Cong ty HT hay Cong ty HB
déu khong c6 quyén sir dung dat hop phap.
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Céng ty C6 phan Puong sat HTi (Cong ty HTi) cho rang viéc Toa an nhan
dan quan Béac Tur Liém dua Cong ty vao tham gia t6 tung voi tu cach ngudi co
quyén loi va nghia vu lién quan trong vu an tranh chap giita Céng ty HB va Cong
ty HV 1a khong dung vi Hop dong hop tac sd 724 gitta Cong ty HT véi Cong ty
HB da duoc thanh 1y. Sau d6, Cong ty HT méi ky két Hop dong hop tac s6 125 voi
Cong ty HV nhung sudt 5 nam ké tir ngay ky hop dong, Cong ty HV chua thuc
hién cac ndi dung trong hop ddng nén Cong ty HT phai giri Thong bao sd 490/TB-
DSHT cho Céng ty HV chim dat hop dong hop tac kinh doanh, Cong ty HV
khong co y kién phan hoi. Cong ty HT khong chap nhéan yéu cau phan t6 cia Cong
ty HV.

Bdn dn kinh doanh thiwong mai so thim sé 20/2018/KDTM-ST ngdy
26/11/2018 cua Toa én nhédn ddan qudn Bdc Tir Liém, thanh phé H a Néi da xir va
quyét dinh:

“1.Chép nhén yéu cau khoi kién cua Cong ty C6 phan Thuong mai Dich vu
va Pau tu Xay dung HB d6i véi Cong ty C6 phan Xay dung Thuong mai HV

2. Budc Cong ty C6 phan Xay dung Thuong mai HV phai thanh toan cho
Cong ty C6 phan Thuong mai Dich vu va Pau tu Xay dung HB sd tién no 1a
4.600.000.000d; No 14i 1.328.580.800d. Tong cong: 5.928.580.800d (Nam ty, chin
trdm hai muoi tAm triéu, nim trim tdm muoi nghin, tdm trim dong) theo Bién ban
thoa thuan ngay 04/3/2014 dugc ky két giita hai bén.

3. Khong chdp nhan yéu cau phan t6 cua Coéng ty CO phan Xdy dung
Thuong mai HV vé viéc tuyén bd vo hiéu Bién ban thoa thuan ngay 04/3/2014
dugc ky két gitta Cong ty C6 phan Thuong mai va Pau tu Xay dung HB va Cong
ty C6 phan Xay dung Thuong mai HV va yéu cau budc Cong ty C6 phan Thuong
mai Dich vu va Pau tu Xay dung HB phai hoan tra cho Céng ty C6 phan Xay
dung Thuong mai HV sb tién 1.400.000.000d d3 nhan tir viée thuc hién thoa thuin
trong Bién ban thoa thuan ngay 04/3/2014 duoc ky két gitra hai bén”

Ngoai ra ban an con tuyén vé quyén khang cdo, nghia vu phai chiu an phi so

tham cua cac duong su.



Khong dong y v6i ban an néu trén, ngay 29/11/2018 Céng ty HV c6 don
khang c4o toan bd ban an so tham va dé nghi hity an so tham do vi pham t tung
hoac bac toan bg yéu cau khai kién cua Nguyén don vi khoan ng 4.600.000.000d
khong co6 can cu phap 1y.

Tai cdp phiic tham: Nguyén don van giit nguyén yéu cau khdi kién. Bi don
van gitt yéu cau phan to va yéu cau khang cao dé nghi huy an so tham.

Tai phién toa phiic tham: Cac duong su van giit nguyén quan diém da trinh
bay, Bi don khéng dong y véi yéu cau khoi kién ciia Nguyén don va yéu cau
Nguyén don phai tra lai Bj don s6 tién 1.400.000.000d d nhén.

Pai dién Vién Kiém sdt nhdn déan thanh ph5 Ha Noi phat biéu quan diém va
dé xudt hwéng gidi quyét vu an cé ndi dung chinh:

Pon khang cao cta Bi don 1a hop 1¢. Toa an nhan dan thanh phé Ha No1 thu
Iy vu 4n diing tham quyén.

Tur khi thu 1y vu 4n va trong qua trinh giai quyét vu an, thAm phéan dugc phan
cong da chap hanh dung qui dinh cta phap luat. Hoi dong xét xir phtic tham da thuc
hién dtng qui dinh cta phién tda phic thim. Thu ky phién toa da thuc hién day du
nhiém vu, quyén han theo qui dinh cia B§ luat td tung. Viéc chép hanh phap luat
clia nguoi tham gia to tung: Tur khi thu 1y vu 4n tai cap phuc thim ciing nhu tai
phién toa Nguyén don da chap hanh dung theo qui dinh tai Diéu 71 B6 luat tb tung
dan su, Bi don thuc hién dﬁy du quyén va nghia vu cua minh theo qui dinh tai biéu
72 B0 luat tb tung dan sy.

Xét ndi dung: Cép so tham xac dinh quan hé tranh chap phat sinh tir hop dong
cung ung dich vu va 4ap dung Luat Thuong mai la khong chinh xéc.

Viéc thu Iy yéu cdu phan t6 khong dung quy dinh cta phéap luat, bai cong ty
HV dé nghi Toa an bac yéu cau khai kién cua nguyén don vé khoan ng cta bi don,
day chi 1a y kién ctia bj don ddi voi yéu cau khai kién cua nguyén don, khong phai
yéu cau phan t6. Do d6 cap so tham can rat kinh nghiém vé thu tuc t6 tung véi
nhiing sai sot trén.

+ Pdi voi yéu cau cia bi don vé viée tuyén Hop dong 125 vo hiéu, tuy nhién
tai phién toa so tham bi don da rat yéu cau ndy. L& ra ban an so thAm phai quyét
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dinh dinh chi giai quyét ddi véi yéu cau tuyén Hop dong 125 vo hiéu nhung ban an
so tham lai nhan dinh do bi don d4 rit yéu cau nén Hoi dong xét xir khong xem xét
1a chua chinh xéc.

+ V& viéc dua cong ty HT tham gia t6 tung véi tu cach 1a ngudi c6 quyén loi
va nghia vu lién quan: Trong vu kién nay hai bén duong su dang tranh chép sd tién
chua thanh toan theo bién ban thod thuan ngay 04/3/2014. Cong ty HT chi 1a nhan
ching trong vu kién nay.

Qua cac tai li€u c6 trong hd so vu an xac dinh Bién ban thoa thuin ngay
04/3/2014 dugc l1ap trén co s¢ khong cé thuc, cac can cu dé 02 bén ky nhan ng voi
nhau déu mang tinh chét hop thirc nhung lai mau thuin khong c6 su lién két va phu
thudc nhau. Bién ban thoa thuan ma nguyén don khoi kién thuc chat 1a mot dang
dich vu phi trong khi Bién ban 1am viéc ngay 09/10/2014 c6 gia trj phap 1y cao nhat
lai phu thudc vao tién do cta dy an ciing nhu phan vén gdp va dau tu vao du an cla
cac bén.Trong hd so ciing khong thé hién dy an di trién khai chua, ai lam cha dau
tu, cip so thim ciing khong tham dinh thyc té dé xac dinh tai thoi diém xét xir so
tham khéi lugng cong viéc cac bén thuc hién nhu thé nao...

DPé xuit: Chap nhin don khang cio ctua Bi don. Stra ban an so thdm sb
20/2018/KDTM-ST, bac yéu cau khai kién ciia Nguyén don.

NHAN PINH CUA TOA AN

Vé thii tuc khdng cdo: Pon khang cao va bién lai ndp tién tam tmg 4n phi phuc tham
cua Bi don lam va ndp trong tho1 han luat dinh nén khang cao dugc chép nhan.

Vé quan hé phdp lugt tranh chép: Theo don khoi kién cua cong ty HB thi cong ty
khoi kién yéu cau cong ty HV tra no sb tién 4.600.000.000 dong theo bién ban
thanh toan cong ng ngay 01/4/2014. Bién ban thanh todn cong ng dugc 1ap trén co
s& bién ban thoa thuan ngay 04/3/2014 gitta Cong ty HV va Coéng ty HB. C6 noi
dung: Bén B (Cong ty HB) thuc hién moi tha tuc phap Iy va cac giao dich c6 lién
quan dé va cho dén khi bén A (cong ty HV) ki két hop dong hop tac kinh doanh voi
cong ty TNHH MTV quan 1y duong sit HT. Hai bén thira nhin bién ban thoa thuan
nay va chi tranh chdp vé so tién thanh toan. Do vdy, tranh chdp trong vu an nay
Xuét phat tir viéc khong thuc hién nghia vu tra tién theo Bién ban thoa thuin nén
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Nguyén don khoi kién "Doi no" yéu cau cong ty HV tra no nhung Cap so tham lai
xac dinh quan hé phap luat 1a "Tranh chap hop dong cung tng dich vu" 1a khong
chinh x4c ma phai 13 tranh chap “Poi no” méi phu hop theo quy dinh tai khoan 1
biéu 30 Bo luat td tung dan sy.

Déi véi yéu cau phin té ciia Bi don:

Ngay 26/9/2018 Bi don ¢6 yéu cau phan t6, yéu cau nay di duoc Toa an cap
so tham thu 1y. Tuy nhién, viéc thu Iy yéu cau phan t6 khong dung quy dinh cua
phap luat, boi Cong ty HV dé nghi Toa an bac yéu cau khai kién ciia nguyén don
vé khoan ng di yéu cau Bi don. Pay thyuc chét chi 1a quan diém cta Bi don d6i véi
yéu cau khoi kién cua nguyén don, khong phai yéu cau phan td. Cap so thim can
rt kinh nghiém vé nhiing sai sot nay.

+ Ngoai ra, Bi don con ¢ yéu cau tuyén Hop dong sb 125 v6 hiéu nhung da
rit tai phién toa so thim. L& ra HDXX phai dinh chi viéc giai quyét ctia yéu cau
nhung ban an so tham lai nhan dinh do Bi don d3 rat nén Hoi déng xét xtr khong
xem x€t 1a khong chinh xac.

Viéc xdc dinh tw cdch ciia Ngwoi c¢é quyén loi va nghia vu lién quan: Toa
an cap so thAm xac dinh Cong ty HT 13 ngudi ¢6 quyén loi va nghia vu lién quan
trong vu an tranh chdp sb tién chua thanh toan tai Bién ban thoa thuan ngay
04/3/2014 gitra Cong ty HV va Cong ty HB. Mac du trong Bién ban théa thuan néu
trén, cac bén ky két co dé cap va Can ctr vao Hop ddng hop tac kinh doanh sé 724
gitta Cong ty HT v6i Cong ty HB nhung Hop dong sb 724 di duoc cac bén thanh
Iy vao ngay 20/1/2014 va Bién ban thoa thuan dugc 1ap sau khi Hop dong s6 724
da duogc thanh ly (04 ngay) cling khong c6 sy thoa thuan ciia Cong ty HT, hon nira
Cong ty HV di rit yéu cau tuyén bd Hop dong sd 125 gitta Cong ty HT va Cong ty
HV 13 v6 hiéu nén Cong ty HT khong phai 1a ngudi co quyén loi va nghia vu lién
quan trong vu an.

Vé qud trinh thu thdp chirng civ ciia Toa dn cdp so tham: Cac tai lidu do duong

sy xuét trinh nhu giéy bién nhan, bang ké tién, chi tién, bién ban lam viéc gilia

Cong ty HB va Cong ty HV hay Bién ban thanh 1y hop dong hop tac dau tu giita

Cong ty HB va Cong ty HT... déu 1a tai liéu photo nhung khong duogc Toa an so
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tham yéu cdu xut trinh ban gbc dé d6i chiéu di vi pham khoan 1 Diéu 95 Bo luat
t6 tung dan sy. Tuy nhién, Cép phuc tham di khac phuc thiéu sot nay nén khong
can thiét huy an so tham.

Bén canh d6, Cip so thim con c6 nhitng vi pham vé t6 tung nhu sau:

Khong c6 viéc ban hanh Thong bao hoa giai va tong dat thong bao hoa giai
cho budi hoa giai ngay 21/3/2018 cho cac bén duong su.

Bién ban thoa thuén ngay 04/3/2014 1a can cir dé Nguyén don khai kién Bi
don, Bién ban nay ciing ghi cin ctr vao Hop ddng s6 724 giita Cong ty HT va Cong
ty HB nhung cap so tham khong tién hanh ddi chat giita 3 bén: Cong ty HT, Cong
ty HB, Cong ty HV dé xac dinh rd thoi diém Céng ty HV va Céng ty HB ky két
Bién ban thoa thuan thi giita Cong ty HB va Cong ty HT con ton tai Hop dong sb
724 hay khong? Boi theo céc tai liéu do duong sy xuét trinh thi ngay 20/1/2014
Cong ty HB va Cong ty HT da ky Bién ban thanh 1y hop dong do Cong ty HB
khéng du ning luc tai chinh nén xin chdm dat; Ngay 24/1/2014 thi Cong ty HT va
Cong ty HV ky két Hop ddng sé 125 dé thyc hién nhitng phan viéc dung nhu
nhitng cong viéc ma Cong ty HB trudc ddy da nhan tir Cong ty HT tai Hop dong sd
724 nhung Bién ban thda thuan ngay 04/3/2014 lai ghi r6 "Cong ty HV giao cho
Cong ty HB thyc hién moi thu tuc phap 1y va cac giao dich lién quan dé cho Cong
ty HV ky hop ddng hop tac kinh doanh v&i Cong ty dudng sat HT ddi voi du an..."
Viéc thuc hién moi tha tuc phap 1y va céc giao dich ¢ lién quan cho dén khi Cong
ty HV ky két hop ddng hop tac véi Cong ty HT & ddy 1a nhitng thu tuc phap 1y gi?
Céc giao dich c6 lién quan gdm nhiing giao dich nao? . Pay 1 cin cur rat quan
trong dé danh gia tinh hop phap cua Bién ban thoa thuan ngay 04/3/2014 tir d6 ¢
co sO chap nhan hay khong chip nhan yéu ciu khoi kién ctia Nguyén don.

Tda an cip so thAm dua Cong ty HT vao tham gia t6 tung nhung khong 1dy
161 khai ciia Cong ty dé 1am rd trudce khi c6 Bién ban thoa thuan ngay 4/3/2014 giita
Cong ty HB va Cong ty HV thi Hop dong hop tac sd 724 gitta Cong ty HB va Cong
ty HT c6 con hiéu luc hay khong? Phan viéc ciia Cong ty HB trong Hop dong hop
tac s6 724 thoi diém d6 da duoc thuc hién dén dau? Ly do vi sao Cong ty HB
khéng tiép tuc thuc hién Hop ddng hop tac voi Cong ty HT? Co bao gior Cong ty
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HB thong bao v6i Cong ty HT vé sy ton tai ctia Bién ban thoa thuan ngay 4/3/2014
hay khong? Néu khong duoc thong béo thi Cong ty HT c¢6 biét hay khong vé su ton
tai ciia Bién ban nay? Bai theo quy dinh tai Diéu 9 cua Hop dong sb 724 cac bén di
cam két “Khéng bén ndao dwoc chuyén nhwong toan bé hodc bat ky mét phan nao
ciia hop dong, hodc bat ky loi ich hodc quyén ndo theo hop dong nay triv khi ¢é su
théa thudn bang van ban ciia bén kia”

Dbi voi yéu cau cua Bi don doi Nguyén don phai thanh toan khoan tién
1.400.000.000d ma Bi don da giao tuir viéc thuc hién thod thuan tai Bién ban thda
thuan ngay 04/03/2014. Tai cip so tham, Bi don xuét trinh mot sd gidy nhan tién
gitta 6ng Tran Vin D va éng Poan Hung V, tuy nhién cip so tham chua lam 1 ndi
dung nay, tai cap phuc thAm Coéng ty HV ciing khong xuat trinh thém tai liéu chimg
clr ndo khac dé chirmg minh cho sd tién nay, do d6 dé dam bao quyén loi cho cac
bén duong su can tach ra dé giai quyét bang mot vu an khac khi cac bén ¢ yéu cau
va co6 ching cur kém theo.

Xét vé nji dung khdng cdo:

Theo bién ban thod thuan ngay 04/3/2014 thi Cong ty HB c6 trach nhiém
thue hién moi thu tuc phap 1y va cac giao dich c6 lién quan dén khi cong ty HV ky
két hop ddng hop tac kinh doanh véi cong ty TNHH MTV quan ly duong sat HT
d6i véi khu dat dy an: giai toa mit bang xay dung hang rao bao vé dat hanh lang
hai bén tuyén duong sat....thudc dia diém x3 Xuén Phuong, huy¢n Tur Li€m, thanh
phd Ha Noi. Phi thuc hién cong viée 13 6.000.000.000 dong.

Tuy nhién hop dong hop tac kinh doanh s6 125/2014/HD-HTKD giita HT va
HV duogc ky két ngay 24/01/2014, trude thoi diém Cong ty HB va Cong ty HV ky
bién ban thoa thuan ngay 04/3/2014 va chi sau 04 ngay Cong ty HT va Cong ty HB
ky Bién ban thanh 1y Hop dong sd 724. Nhu vdy xac dinh Bién ban thoa thuan cua
Cong ty HV va Cong ty HB duoc xac 1ap khong c6 can ctr, cac bén ty nhuong lai du
an cho nhau dé huong khoan chénh léch. Hon nira Cong ty HV da ky voi Cong ty
HT Hop dong hop tac kinh doanh sé 125 nhung van ky tiép bién ban thoa thuan
ngay 04/3/2014 véi Cong ty HB 1a khong phi hop véi thuc tién va ban chat vu viéc.
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Ban cam két vé viéc thanh toan tién no ngay 09/9/2014 ctia Poan Huing V -
Tong giam déc Cong ty HV véi ong Pinh Vin N 1a ngudi duoc ong Tran Van D -
Dai dién theo phap luat cua Cong ty HB uy quyén thi gidy uy quyén ciing khong
dung quy dinh ctia phap lut boi 1& ngudi uy quyén 1a 6ng D uy quyén cho 6ng
Dinh Vin N thi trong gidy uy quyén khong c6 dau cta cong ty HB va khong thé
hién tén va chir ky ctia ngudi dugc uy quyén. Ban than 6ng D 1a ngudi uy quyén lai
xac nhan “ 16i dd doc va dong ¥”. Nhu viy, gidy uy quyén khong cé gia tri phap 1y
va khong phat sinh hiéu luc.

Ngay 09/10/2014 tai bién ban 1am viéc thé hién ong Poan Hiung V - Tong
giam dbc cong ty HV, ong Pinh Vin N 13 ngudi duge uy quyén ciia cong ty HB va
luat su cung thoa thuan noi dung: “ Cdc khodn thanh todn vé sau phu thudc vio
tien do thwc hién dw an. Cong ty HV cam két thanh todn sé tien 50% khi dw dén
dwoc thuc hién va ban giao khi thu dwoc tien tir khach hang” va “bén dwoc uy
quyén phéi hop véi bén uy quyén lam lai gidy uy quyén va tong hop so tién cong ty
HYV dd trd cho céng ty HB trong dé6 cé tién mdt va cdc phan cong ty HV da dau tw
cung HB dé thuc hién dw an”.

Phan cudi bién ban thé hién: “Bién bdn nay cé gid tri phdp 1y cao nhat va huy bé
tdt ca cdc bién ban trude d6”.

Nhu vay, xac dinh day 1a bién ban c6 gia tri dbi v6i hai bén sau khi ky két va
khi dy an duogc thyc hién va thu dugc tién cua khach hang Cong ty HV sé& tra cho
Cong ty HB. Bién ban lam viéc nay dua trén co sé ban cam két ngy 9/9/2014, ma
Ban cam két lai can clr vao Bién ban thoa thuan ngay 04/03/2014 va Bién ban thanh
toan cong no ngay 01/04/2014 gitra Cong ty HV va Cong ty HB.

Nhu d3 phan tich & trén, céc tai liéu c6 trong hd so vu an xac dinh Bién ban
thoa thuan ngay 04/3/2014 duoc lap trén co s khong cé thuc, cac can cir dé 02 bén
ky nhan no véi nhau déu mang tinh chat hop thirc nhung lai mau thuin khong c6 su
lién két va phu thudc nhau. Bién ban thoa thudn ma nguyén don khoi kién thuc chét
la mgt dang dich vu phi trong khi Bién ban lam viéc ngay 09/10/2014 co6 gia tri
phap 1y cao nhat lai phu thudc vao tién d6 cta dy an cling nhu phan von goép va dau
tu vao du an cua cac bén.Trong ho so cling khong thé hién du 4n da trién khai chua,
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ai lam chu dau tu, cép so thAm cling khong tham dinh thyuc té dé xac dinh tai thoi
diém xét xir so tham khoi lugng cong viéc cac bén thyc hién nhu thé nao...

Tai phién toa phuc tham, HDXX d3 tam ngimg phién toa dé lay 101 khai ddi
chét gita 03 bén duong su 1a Cong ty HV, Cong ty HB va Cong ty HT dén Toa dé
lam rd nhitng “tha tuc phap ly va céac giao dich c6 lién quan...” ma cac duong su
thoa thuan trong Bién ban ngay 4/3/2019: Phia Cong ty HB cho rang cac thii tuc
phap Iy ¢ day gdm Céng ty HV nhan dugc Hop dong s6 125 giita Cong ty HV va
Cong ty HT; Thu tuc phap Iy 1a Cong ty HV d3 ky dugc hop dong véi Cong ty HT.

Con Cong ty HV thi cho rang thu tuc phéap 1y trong thoa thuan 1a Cong ty
HB ban lai quyén cho Cong ty HV khai thac du an. Cong ty HV ciing giai thich vé
s6 tién 6.000.000.000d dugc dé cap trong Bién ban thoéa thuan la: Cong ty HB
duogc str dung khai thac phan dat hanh lang dudng sit tai Hop dong s 724, Cong
ty HB dem chuyén nhuong quyén str dung khai thac ' dién tich dat nay cho Cong
ty HV véi gia 5.000.000.000d, Cong ty HV d3 tra tién nhung sau nay do khong du
gidy phép dé thi cong du an va khong giai téoa duoc mit bang vi cac ho dan da co
s6 d6 ma chua dén bu cho cac ho dan & ddy nén Cong ty HB mudn chuyén nhuong
nét cho Coéng ty HV Y% dién tich con lai 6.000.000.000d trong d6 cb
3.800.000.000d da ban cho 6 khach hang mua trudc dé nhung ho con no lai Cong
ty HB, s tién con lai 2.400.000.000d s& 1a s tién Céng ty HV phai tra cho Cong
ty HB. Bdi voi s6 tién 2.400.000.000d nay, Cong ty HV da tra 1.400.000.000d,
con no lai 1.000.000.000d nhung do Cong ty HV bi chdm duat Hop dong sb 125
nén khong duoc huong gi vi vay khong thé tra cho Cong ty HB.

Cong ty HT khang dinh khong biét gi vé viéc Cong ty HV va Cong ty HB ky
két Bién ban thoa thuan va sé tién 6.000.000.000d (phi thuc hién cong viéc tai
Diéu 3 cta thoa thuan néu trén) 1a khoan tién gi. Cong ty HT ciing xac dinh thoi
diém Cong ty HV cung Céng ty HB ky két Bién ban thoa thuin thi Hop dong sb
724 gitrta Cong ty HT va Cong ty HB da dugc cac bén thanh 1y tir thang 1/2014 nén
viéc Bién ban thoa thuan cin ctr vao Hop dong sb 724 13 khong phu hop.

Viéc cap so tham khong xac minh, phan tich dé 1am rd ban chat vu viéc ma
dd chdp nhan yéu cau khoi kién 1a khong phu hop, 1am anh hudéng dén quyén va

12



loi ich hgp phap ctua cadc duong sy nhitng sai sot néu trén 1a nghi€ém trong. Tuy
nhién xét vé ndi dung néu huy an ciing s& khong lam thay d6i ban chat sy viéc boi
tai liu yéu cau khoi kién cua nguyén don khong phu hop véi cac ching ctr trong
vu an do d6 can sira 4n so tham bac yéu cau khai kién cua nguyén don. Do khang
cdo duoc chap nhan nén Cong ty HV khong phai chiu an phi phiic tham.

Quan diém ciia Vién Kiém sat nhan dan thanh phd Ha Noi phu hop véi nhan
dinh cua Ho1 déng xét xur nén duoc chép nhan.

Tuwr nhitng nhan dinh trén:

Ap dung Khoan 2 Piéu 308 Bo luat td tung dan sy nam 2015

QUYET PINH

Stra ban an kinh doanh thuong mai s6 20/2018/KDTM-ST ngay 26/11/2018
cua Toa an nhan dan quan Bic Tu Liém, thanh phé) Ha Nou.

Xur:
1.Khong chip nhan yéu cau doi ng ciia Cong ty C6 phan Thuong mai Dich vu va Pau
tu Xay dung HB dbi véi Cong ty C6 phan Xay dung Thuong mai HV.
2. Pinh chi d6i v6i yéu cau phan t6 ciia Bi don vé viéc dé nghi Toa an tuyén Hop dong
hop téc kinh doanh sé 125/2014/HD-HTKD ngay 24/01/2014 gitra Cong ty Cong ty
Cb6 phan Xay dung Thuong mai HV va Cong ty C6 phan duong sat HT vo hiéu.
3. Yéu cau hoan tra s6 tién 1.400.000.0004 tir viéc thuc hién théa thuan theo Bién
ban thoa thuin ngay 04/3/2014 ctia Cong ty C6 phan Xay dung Thuong mai HV ddi
v6i Cong ty Co phan Thuong mai Dich vu va Pau tu Xay dung HB s& duogc giai
quyét bang mot vu an khac khi duong sy c6 don khoi kién trong thoi hiéu va ching
ctr hop phap kem theo.
4. V& 4n phi: Cong ty C6 phan Thuong mai Dich vu va Pau tu Xay dung HB phai
chiu 113.928.000d an phi kinh doanh thuong mai so tham, Cong ty d3 ndp tam mg
an phi 28.150.0004 theo bién lai s6 05804 ngay 15/12/2017 tai Chi cuc thi hanh an
dan sy quan Béac Tir Liém, nay con phai nop tiép 85.778.000d

Hoan tra Cong ty C6 phan Xay dung Thuong mai HV s tién tam Gng an phi
d3 nop 30.000.000d theo cac bién lai sb 06369 ngay 23/10/2018 va bién lai sb
06477 ngay 19/12/2018 tai Chi cuc thi hanh an dan sy quan Bic Tu Liém.
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Ban an phuc tham c6 hiéu luc ké tir ngay tuyén an.

Noi nhin: TM. HOI PONG XET XU PHUC THAM
- Céc duong su THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
-VKSNDTP Ha Noi1

- TAND quéan Bic Tir Liém

- Chi cuc THA quén Béc Tir Liém

- Luu ho so vu an.

Nguyén Thi Thity Hanh
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	Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoa - Kiểm sát viên.

	Xét nội dung: Cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cung ứng dịch vụ và áp dụng Luật Thương mại à không chính xác.

	Việc thụ lý yêu cầu phản tố không đúng quy định của pháp luật, bởi công ty HV đề nghị Toà án bác yêu cầu khởi kiện của nuyên đơn về khoản nợ của bị đơn, đây chỉ là ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không phải yêu cầu phản tố. Do đó cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm về thủ tục tố tụng với những sai sót trên.

	+ Đối với yêu cầu của bị đơn về việc tuyên Hợp đồng 125 vô hiệu, tuy nhiên tại phiên toà sơ thẩm bị đơn đã rút yêu cầu ny. Lẽ ra bản án sơ thẩm phải quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu tuyên Hợp đồng 125 vô hiệu nhưng bản án sơ thẩm lại nhận định do bị đơn đã rút yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét là chưa chính xác.

	+ Về việc đưa công ty HT tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Trong vụ kiện này haibên đương sự đang tranh chấp số tiền chưa thanh toán theo biên bản thoả thuận ngày 04/3/2014. Công ty HT chỉ là nhân chứng trong vụ kiện này. 

	Đối với yêu cầu phản tố của Bị đơn:

	Ngày 26/9/2018 Bị đơn có yêu cầu phản tố, yêu cầu này đã được Toà án cấp sơ thẩm thụ lý. Tuy nhiên, việc thụ lý yêu cầu hản tố không đúng quy định của pháp luật, bởi Công ty HV đề nghị Toà án bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về khoản nợ đã yêu cầu Bị đơn. Đây thực chất chỉ là quan điểm của Bị đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không phải yêu cầu phản tố. Cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm về những sai sót này.

	+ Ngoài ra, Bị đơn còn có yêu cầu tuyên Hợp đồng số 125 vô hiệu nhưng đã rút tại phiên toà sơ thẩm. Lẽ ra HĐXX phải đìnhchỉ việc giải quyết của yêu cầu nhưng bản án sơ thẩm lại nhận định do Bị đơn đã rút nên Hội đồng xét xử không xem xét là không chính xác.

	Việc xác định tư cách của Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Tòa án cấp sơ thẩm xác định Công ty HT là người có qyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp số tiền chưa thanh toán tại Biên bản thoả thuận ngày 04/3/2014 giữa Công ty HV và Công ty HB. Mặc dù trong Biên bản thỏa thuận nêu trên, các bên ký kết có đề cập và Căn cứ vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 724 giữa Công ty HT với Công ty HB nhưng Hợp đồng số 724  đã được các bên thanh lý vào ngày 20/1/2014 và Biên bản thoả thuận được lập sau khi Hợp đồng số 724 đã được thanh lý (04 ngày) cũng không có sự thỏa thuận của Công ty HT, hơn nữa Công ty HV đã rút yêu cầu tuyên bố Hợp đồng số 125 giữa Công ty HT và Công ty HV là vô hiệu nên Công ty HT không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

	Về quá trình thu thập chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm: Các tài liệu do đương sự xuất trình như giấy biên nhận, bảng kê tền, chi tiền, biên bản làm việc giữa Công ty HB và Công ty HV hay Biên bản thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty HB và Công ty HT... đều là tài liệu photo nhưng không được Tòa án sơ thẩm yêu cầu xuất trình bản gốc để đối chiếu đã vi phạm khoản 1 Điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, Cấp phúc thẩm đã khắc phục thiếu sót này nên không cần thiết huỷ án sơ thẩm.

	Đối với yêu cầu của Bị đơn đòi Nguyên đơn phải thanh toán khoản tiền 1.400.000.000đ mà Bị đơn đã giao từ việc thực hiện hoả thuận tại Biên bản thỏa thuận ngày 04/03/2014. Tại cấp sơ thẩm, Bị đơn xuất trình một số giấy nhận tiền giữa ông Trần Văn D và ông Đoàn Hùng V, tuy nhiên cấp sơ thẩm chưa làm rõ nội dung này, tại cấp phúc thẩm Công ty HV cũng không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh cho số tiền này, do đó để đảm bảo quyền lợi cho các bên đương sự cần tách ra để giải quyết bằng một vụ án khác khi các bên có yêu cầu và có chứng cứ kèm theo.

	Xét về nội dung kháng cáo:

	Theo biên bản thoả thuận ngày 04/3/2014 thì Công ty HB có trách nhiệm thực hiện mọi thủ tục pháp lý và các giao dịch có iên quan đến khi công ty HV ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty TNHH MTV quản lý đường sắt HT đối với khu đất dự án: giải toả mặt bằng xây dựng hàng rào bảo vệ đất hành lang hai bên tuyến đường sắt....thuộc địa điểm xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Phí thực hiện công việc là 6.000.000.000 đồng. 

	Tuy nhiên hợp đồng hợp tác kinh doanh số 125/2014/HĐ-HTKD giữa HT và HV được ký kết ngày 24/01/2014, trước thời điểm Côn ty HB và Công ty HV ký biên bản thoả thuận ngày 04/3/2014 và chỉ sau 04 ngày Công ty HT và Công ty HB ký Biên bản thanh lý Hợp đồng số 724. Như vậy xác định Biên bản thoả thuận của Công ty HV và Công ty HB được xác lập không có căn cứ, các bên tự nhượng lại dự án cho nhau để hưởng khoản chênh lệch. Hơn nữa Công ty HV đã ký với Công ty HT Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 125 nhưng vẫn ký tiếp biên bản thoả thuận ngày 04/3/2014 với Công ty HB là không phù hợp với thực tiễn và bản chất vụ việc.

	Bản cam kết về việc thanh toán tiền nợ ngày 09/9/2014 của Đoàn Hùng V  - Tổng giám đốc Công ty HV với ông Đinh Văn N là gười được ông Trần Văn D - Đại diện theo pháp luật của Công ty HB uỷ quyền thì giấy uỷ quyền cũng không đúng quy định của pháp luật bởi lẽ người uỷ quyền là ông D uỷ quyền cho ông Đinh Văn N thì trong giấy uỷ quyền không có dấu của công ty HB và không thể hiện tên và chữ ký của người được uỷ quyền. Bản thân ông D là người uỷ quyền lại xác nhận “ tôi đã đọc và đồng ý”. Như vậy, giấy uỷ quyền không có giá trị pháp lý và không phát sinh hiệu lực.

	Ngày 09/10/2014 tại biên bản làm việc thể hiện ông Đoàn Hùng V - Tổng giám đốc công ty HV, ông Đinh Văn N là người được ỷ quyền của công ty HB và luật sư cùng thoả thuận nội dung: “ Các khoản thanh toán về sau phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án. Công ty HV cam kết thanh toán số tiền 50% khi dự án được thực hiện và bàn giao khi thu được tiền từ khách hàng” và “bên được uỷ quyền phối hợp với bên uỷ quyền làm lại giấy uỷ quyền và tổng hợp số tiền công ty HV đã trả cho công ty HB trong đó có tiền mặt và các phần công ty HV đã đầu tư cùng HB để thực hiện dự án”.

	Phần cuối biên bản thể hiện: “Biên bản này có giá trị pháp lý cao nhất và huỷ bỏ tất cả các biên bản trước đó”.

	Như vậy, xác định đây là biên bản có giá trị đối với hai bên sau khi ký kết và khi dự án được thực hiện và thu được tiềncủa khách hàng Công ty HV sẽ trả cho Công ty HB. Biên bản làm việc này dựa trên cơ sở bản cam kết ngày 9/9/2014, mà Bản cam kết lại căn cứ vào Biên bản thoả thuận ngày 04/03/2014 và Biên bản thanh toán công nợ ngày 01/04/2014 giữa Công ty HV và Công ty HB.

	Như đã phân tích ở trên, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án xác định Biên bản thoả thuận ngày 04/3/2014 được lập trên cơ ở không có thực, các căn cứ để 02 bên ký nhận nợ với nhau đều mang tính chất hợp thức nhưng lại mâu thuẫn không có sự liên kết và phụ thuộc nhau. Biên bản thoả thuận mà nguyên đơn khởi kiện thực chất là một dạng dịch vụ phí trong khi Biên bản làm việc ngày 09/10/2014 có giá trị pháp lý cao nhất lại phụ thuộc vào tiến độ của dự án cũng như phần vốn góp và đầu tư vào dự án của các bên.Trong hồ sơ cũng không thể hiện dự án đã triển khai chưa, ai làm chủ đầu tư, cấp sơ thẩm cũng không thẩm định thực tế để xác định tại thời điểm xét xử sơ thẩm khối lượng công việc các bên thực hiện như thế nào...

	2. Đình chỉ đối với yêu cầu phản tố của Bị đơn về việc đề nghị Tòa án tuyên Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 125/2014/HĐ-HKD ngày 24/01/2014 giữa Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại HV và Công ty Cổ phần đường sắt HT vô hiệu.




